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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH ĐẮK LẮK                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 74/2020/HS-PT            

Ngày: 26-02-2020 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Anh Tuấn. 

Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Văn Nam, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà 

 gu  n Th  Thanh Tâ – Kiể  sát viên. 

Ngày 26/02/2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tiến hành xét xử 

phúc thẩ  theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự thụ lý số 42/2020/TLPT-HS, ngày 05 

tháng 02 nă  2020, đối với b  cáo Trần Th  T về tội “Môi giới mại dâm”. Do có 

kháng cáo của b  cáo đối với bản án hình sự sơ thẩ  số 345/2019/HS-ST ngày 

26/12/2019, của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Họ và tên: Trần Thị T, sinh nă     0, tại tỉnh  uảng Bình; nơi đăng ký hộ 

khẩu thư ng trú: Thôn Đ, x  Đ , hu  n K, tỉnh Đắk Lắk  tạ  trú: Buôn Đ  B, x  

Đ , hu  n K, tỉnh Đắk Lắk  quốc t ch: Vi t N1   dân tộc: Kinh  tôn giáo: Không  

nghề nghi p: Không  trình độ học vấn:  / 2  con ông Trần Đ c H, sinh nă       

và con bà Lê Th  H1, sinh nă        b  cáo c  ch ng là Trần Văn N (Đ  chết , c  

02 con, con lớn nhất sinh nă  20 0, con nh  nhất sinh nă  20 2  tiền án, tiền sự: 

Không; b  cáo b  bắt tạ  gi  t  ngà    /  /20   đến ngà  16/11/2019, đư c tha  

đ i bi n pháp ngăn ch n cấ  đi kh i nơi cư trú. B  cáo c    t tại phiên tòa. 

 gư i bào ch a cho b  cáo: Bà  gu  n Th  B ch N1 – Tr  giúp viên pháp lý, 

thuộc Trung tâ  tr  giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk.      t 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u c  trong h  sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đư c t   tắt như sau: 

Vào khoảng 22 gi  00 phút, ngà   2/  /20  , Trần Th  T đang ở quán cà phê 

trên đư ng M, thành phố B thì c  Hu nh Tấn Đ  là ngư i quen biết trước đ  sử 

dụng số thuê bao 0   20     đư c gắn trong chiếc đi n thoại di động hi u  tel, 
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 àu đen, số   ei:      0 0       , gọi đến số thuê bao 0        2 đư c gắn 

trong chiếc đi n thoại di động hi u Mobell,  àu đen, số   ei:   0    00       

của Trần Th  T để h n  ua, bán dâ . Hu nh Tấn Đ  n i       ới   i      ạ  

   g        g   Q   m      â  c  i  ới  ọ      , sau khi nghe v   thì T đ ng ý 

và d ng chiếc đi n thoại di động nh n hi u  ppo   ,  àu đ , số   ei: 

      0     0   gọi qua  ng dụng  alo đư c cài đ t trong đi n thoại di động 

hi u  ppo A  ,  àu h ng, số   ei:       0   2     của Trần Th  L, để rủ L 

c ng đi bán dâ  thì L đ ng ý. Lúc nà , L điều khiển xe  ô tô nh n hi u  a aha 

 anus  àu đ , biển số     -   . 2, số khung   20  0  2 2, số  á  

     0  2   đ n T đến nhà nghỉ Q tại đ a chỉ phư ng E, thành phố B do ông Lê 

Đ c H2 là  chủ để bán dâ .  

Khi đến nơi, cả hai lên phòng số 20  thì g p Hu nh Tấn Đ , Lê Thiên B1 và 

 gu  n Hoàng L1 đang ở đâ , do c  0  khách  ua dâ  nên T sử dụng phần  ề  

Messenger đư c cài đ t trong chiếc đi n thoại di động hi u          àu đ , số 

  ei:       0     0   gọi cho gái bán dâ  tên T1  chưa xác đ nh đư c nhân 

thân lai l ch  nhưng không liên lạc đư c. Tiếp đ , T th a thu n với khách  ua 

dâ ,   i lần bán dâ  là  00.000 đ ng, Đ , L1, B1 đ ng ý và   i ngư i lấ  ra số 

tiền  00.000 đ ng đưa cho T. T gi  lại số tiền  00.000 đ ng tiền bán dâ  của 

 ình với Đ , r i đưa cho L số tiền  .000.000 đ ng, trong đ   00.000 đ ng là tiền 

để T1 bán dâ  cho L1, nếu T1 không đến thì s  trả lại cho L1. Lúc nà , L n i với 

Đ   cho  ọ   m    m  i      i , thì Đ  cho L số tiền  0.000 đ ng.  au đ , T c ng 

với Đ  vào phòng số 20  và L c ng với B1 vào phòng số 20  của nhà nghỉ Q để 

thực hi n hành vi  ua, bán dâ .  òn L1 ở ngoài ch  gái bán dâ  tên T1 đến.  

Đến khoảng 2  gi  00 phút c ng ngà , khi T đang quan h  tình dục với Đ  tại 

phòng số 20  và L đang quan h  tình dục với B1 tại phòng số 20 , thì  ơ quan 

cảnh sát điều tra công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hi n bắt quả tang. 

 uá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đ  tạ  gi  tại phòng 20 : 02 bao 

cao su chưa qua sử dụng, nh n hi u  retex, tạ  gi  của T 0  đi n thoại di động 

hi u Mobell,  àu đen, số   ei:   0    00        0  đi n thoại di động nh n 

hi u  ppo   ,  àu đ , số   ei:       0     0    số tiền  00.000 đ ng  0  chiếc 

xe  ô tô nh n hi u  a aha  anus  àu đ , biển số     -   . 2, số khung 

  20  0  2 2, số  á       0  2  , tạ  gi  của Hu nh Tấn Đ  0  đi n thoại 

di động hi u  tel,  àu đen, số  M  : 351980101765483. 

Tại phòng 20  tạ  gi : 0  bao cao su chưa qua sử dụng, nh n hi u  retex, 

tạ  gi  của Trần Th  L 0  đi n thoại di động hi u  ppo A  ,  àu h ng, số   ei: 

      0   2     và số tiền 2. 00.000 đ ng, trong đ  c   .0 0.000 đ ng là tiền 

 ua, bán dâ . 

Đối với ông Hu nh Tấn Đ , ông Lê Thiên B1, ông  gu  n Hoàng L1, bà 

Trần Th  L và Trần Th  T là ngư i  ua dâ  và ngư i bán dâ ,  ông an thành phố 
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Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đ  ban hành qu ết đ nh xử phạt hành ch nh b ng 

hình th c phạt tiền. Đối với ông Lê Đ c H2 là chủ nhà nghỉ Q, ông H2 không biết 

vi c  ua bán dâ  của nh ng ngư i nêu trên nên  ơ quan cảnh sát điều tra không 

đề c p xử lý trách nhi   hình sự và đ  đề ngh   hủ t ch    ban nhân dân thành 

phố B xử phạt vi phạ  hành ch nh b ng hình th c phạt tiền về hành vi thiếu tinh 

thần trách nhi   để xả  ra hoạt động  ua bán dâ  tại cơ sở do  ình quản lý. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 345/2019/HS-ST ngày 26/12/2019 của Tòa 

án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

 ăn c  vào Điều  2  Bộ lu t hình sự nă  2015, đư c sửa đ i b  sung nă  

2017 và Điều 2 0, Điều  2  Bộ lu t tố tụng hình sự  

Tu ên bố: B  cáo Trần Th  T phạ  tội  Môi giới mại dâm .  

- Áp dụng khoản 1 Điều 328  điể  i, s khoản  , khoản 2 Điều    Bộ lu t hình 

sự nă  20   đư c sửa đ i b  sung nă  2017 

Xử phạt b  cáo Trần Th  T 09 ( h n  tháng t , th i hạn chấp hành hình phạt t  

đư c t nh t  ngà  bắt thi hành án. Đư c khấu tr  th i hạn tạ  gi  t  ngà  

  /  /20   đến ngà  16/11/2019.   

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩ  còn qu ết đ nh về xử lý v t ch ng, về án phí và 

qu ền kháng cáo theo qu  đ nh của pháp lu t. 

Ngày 26/12/2019, b  cáo Trần Th  T c  đơn kháng cáo với nội dung xin giả  

nh  hình phạt và xin đư c hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩ , b  cáo đ  khai nh n toàn bộ hành vi phạ  tội của 

 ình đúng như nội dung bản cáo trạng và bản án hình sự sơ thẩ  đ  đư c t   tắt 

nêu trên. 

Tại phiên tòa, đại di n Vi n kiể  sát đ  phân t ch, đánh giá t nh chất,   c độ 

hành vi phạ  tội của b  cáo và cho r ng Tòa án cấp sơ thẩ  đ  xét xử b  cáo Trần 

Th  T về tội “Môi giới mại dâm” theo khoản 1 Điều 328 BLHS đúng ngư i, đúng 

tội, đúng pháp lu t. Xét thấ    c hình phạt 0  tháng t   à Tòa án cấp sơ thẩ  đ  

xử phạt đối với b  cáo là ph  h p, tương x ng với t nh chất   c độ do hành vi 

phạ  tội  à b  cáo gâ  ra. Tuy nhiên, b  cáo phạ  tội c  nhiều tình tiết giả  nh  

trách nhi   hình sự: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, b  cáo phạ  tội lần đầu 

thuộc trư ng h p  t nghiê  trọng, b  cáo c  hoàn cảnh gia đình kh  khăn thuộc hộ 

c n ngh o, c  02 con nh , ch ng chết sớ  - đâ  là các tình tiết giả  nh  trách 

nhi   hình sự đư c qu  đ nh tại điể  i, s khoản  , 2 Điều    của Bộ lu t hình sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩ , b  cáo cung cấp thê  tình tiết  giả  nh   ới: Ông nội của 

b  cáo là ngư i c  công với  ách  ạng, đâ  là các tình tiết giả  nh  đư c qu  

đ nh tại khoản 2 Điều    Bộ lu t hình sự. Do b  cáo c  nơi cư trú rõ ràng, nên 

không cần thiết phải cách l  các b  cáo ra kh i đ i sống x  hội  à chỉ cần áp dụng 
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bi n pháp  i n chấp hành hình phạt t  c  điều ki n cho b  cáo đư c hưởng án treo 

là ph  h p. Vì v  , đề ngh  HĐXX căn c  điể  b khoản   Điều    , điể  c khoản 

  Điều     Bộ lu t tố tụng hình sự -  hấp nh n  ột phần kháng cáo của b  cáo 

Trần Th  T.  ửa bản án hình sự sơ thẩ  số: 345/2019/HS-ST ngày 26/12/2019 của 

Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Áp dụng khoản 1 Điều 328  điể  i, s khoản  , khoản 2 Điều   , Điều 65 Bộ 

lu t hình sự nă  2015. Xử phạt b  cáo Trần Th  T 0  tháng t  nhưng cho hưởng án 

treo về tội  Môi giới  ại dâ  , th i gian thử thách    tháng. 

 ác qu ết đ nh khác của bản án sơ thẩ  không c  kháng cáo, kháng ngh  đ  

c  hi u lực pháp lu t kể t  ngà  hết th i hạn kháng cáo, kháng ngh . 

 gư i bào ch a cho b  cáo trình bà  l i bào ch a: Không c  ý kiến tranh lu n 

về tội danh  à Vi n kiể  sát đ  tru  tố. Tu  nhiên, đề ngh  HĐXX xem xét trong 

quá trình điều tra và tại phiên tòa b  cáo đ  thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, b  

cáo phạ  tội lần đầu thuộc trư ng h p  t nghiê  trọng, b  cáo c  học vấn thấp, gia 

đình là hộ c n ngh o, ch ng chết sớ  để lại 02 con nh  cho b  cáo chă  s c, b  

cáo c  nơi cư trú r  ràng và tại cấp phúc thẩ  b  cáo cung cấp thê  tình tình tiết 

ông  ội của b  cáo là ngư i c  công với  ách  ạng, c  nơi cư trú r  ràng. Đề ngh  

HĐXX xe  xét chấp nh n đơn kháng cáo của b  cáo và cho b  cáo đư c hưởng án 

treo. 

B  cáo không tranh lu n, bào ch a gì thê , chỉ đề ngh  Tòa án xe  xét giả  

nh  hình phạt cho b  cáo và cho b  cáo đư c hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c  vào các tài li u c  trong h  sơ vụ án đ  

đư c tranh tụng tại phiên tòa, xét thấ :   

[1] L i khai của b  cáo Trần Th  T tại phiên toà phúc thẩ  là ph  h p với l i 

khai của b  cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩ , ph  h p với l i khai của 

nh ng ngư i tha  gia tố tụng khác và ph  h p với các tài li u, ch ng c  khác đ  

đư c thu th p c  trong h  sơ vụ án.  hư v  , đ  c  đủ cơ sở để kết lu n: Vào 

khoảng 22 gi  00 phút ngà   2/  /20  , b  cáo Trần Th  T đ  thực hi n hành vi 

là  trung gian d n dắt để Trần Th  L bán dâ  cho Lê Thiên B1 tại nhà nghỉ Q, tại 

đ a chỉ phư ng E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, khi nh ng ngư i nà  đang thực hi n 

hành vi  ua bán dâ  thì b   ơ quan cảnh sát điều tra  ông an thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk phát hi n và bắt quả tang. Vì v  , bản án sơ thẩ  đ  xét xử b  

cáo Trần Th  T về tội “Môi giới mại dâm” theo khoản 1 Điều  2  Bộ lu t hình sự 

là c  căn c , đúng ngư i, đúng tội.  
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[2] Xét   c hình phạt 0  tháng tù mà bản án sơ thẩ  đ  xử phạt đối với b  

cáo là th a đáng, tương x ng với t nh chất,   c độ do hành vi của b  cáo gâ  ra. 

 o đ , vi c kháng cáo xin giả  nh  hình phạt là không c  căn c  chấp nh n. 

Xét kháng cáo xin đư c hưởng án treo: Hội đ ng xét xử thấ  r ng: B  cáo c  

nhiều tình tiết giả  nh  trách nhi   hình sự: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, 

b  cáo phạ  tội lần đầu thuộc trư ng h p  t nghiê  trọng, c  hoàn cảnh gia đình 

kh  khăn thuộc hộ c n ngh o, c  02 con nh , ch ng chết sớ . Đâ  là các tình tiết 

giả  nh  trách nhi   hình sự đư c qu  đ nh tại điể  i, s khoản  , 2 Điều    của 

Bộ lu t hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩ , b  cáo cung cấp thê  tình tiết giả  nh  

 ới: Ông nội của b  cáo là ngư i c  công với  ách  ạng - là các tình tiết giả  nh  

đư c qu  đ nh tại khoản 2 Điều    Bộ lu t hình sự. Xét thấ , b  cáo c  nhân thân 

tốt, c  nhiều tình tiết giả  nh , không c  tình tiết tăng n ng và c  nơi cư trú  n 

đ nh, r  ràng.  o đ , cần chấp nh n  êu cầu kháng cáo của b  cáo, không cần thiết 

phải cách l  b  cáo ra kh i đ i sống x  hội  à chỉ cần áp dụng bi n pháp  i n 

chấp hành hình phạt t  c  điều ki n cho b  cáo đư c hưởng án treo, để b  cáo tự cải 

tạo ngoài x  hội dưới sự giá  sát giáo dục của gia đình và ch nh qu ền đ a phương 

nơi cư trú c ng đủ tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ng a chung trong toàn x  

hội và c ng thể hi n ch nh sách khoan h ng, nhân đạo của pháp lu t  hà nước ta. 

[3]  ác qu ết đ nh khác của bản án sơ thẩ  không c  kháng cáo, kháng ngh  

đ  c  hi u lực pháp lu t, kể t  ngà  hết th i hạn kháng cáo, kháng ngh . 

[ ] Về án ph :  o đư c chấp nh n  ột phần kháng cáo nên b  cáo không phải 

ch u án ph  hình sự phúc thẩ .  

Vì các l  trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]  ăn c  vào điể  b khoản   Điều    , điể  c khoản   Điều     Bộ lu t tố 

tụng hình sự -  hấp nh n  ột phần kháng cáo của b  cáo Trần Th  T.  ửa bản án 

hình sự sơ thẩ  số: 345/2019/HS-ST ngày 26/12/2019 của Tòa án nhân dân thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

[2] Áp dụng khoản 1 Điều 328  điể  i, s khoản  , khoản 2 Điều   , Điều 65 

Bộ lu t hình sự nă  2015.  

Xử phạt b  cáo Trần Th  T 09 ( h n  tháng t  về tội  Môi giới mại dâm , 

nhưng cho hưởng án treo. Th i gian thử thách là    tháng kể t  ngà  tu ên án 

phúc thẩ . Giao b  cáo Trần Th  T cho Uỷ ban nhân dân x  Đ , hu  n K, tỉnh Đắk 

Lắk giá  sát, giáo dục và gia đình b  cáo c  trách nhi   phối h p với ch nh qu ền 

đ a phương trong vi c giá  sát giáo dục b  cáo trong th i gian thử thách. 

Trư ng h p ngư i đư c hưởng án treo tha  đ i nơi cư trú thì thực hi n theo 

qu  đ nh tại Điều    Lu t thi hành án hình sự. 
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Trong th i gian thử thách nếu b  cáo cố ý vi phạ  nghĩa vụ theo qu  đ nh của 

Lu t Thi hành án hình sự t  02 lần trở lên thì Tòa án c  thể buộc ng ơi đ  phải 

chấp hành hình phạt t  của bản án đ  cho hưởng án treo.Trư ng h p thực hi n 

hành vi phạ  tội  ới thì Tòa án buộc ngư i đ  phải chấp hành hình phạt của bản 

án trước và t ng h p với hình phạt của bản án  ới theo qu  đ nh tại Điều    của 

Bộ lu t hình sự. 

[3] Về án ph  hình sự phúc thẩ : B  cáo Trần Th  T không phải ch u án ph  

hình sự phúc thẩ . 

[4]  ác qu ết đ nh khác của bản án sơ thẩ  không c  kháng cáo, không b  

kháng cáo, kháng ngh  đ  c  hi u lực pháp lu t kể t  ngà  hết th i hạn kháng cáo, 

kháng ngh . 

[5] Bản án phúc thẩ  c  hi u lực pháp lu t kể t  ngà  tu ên án. 

  
Nơi nhận: 

- TA   Tối cao                 

- TA    ấp cao  

- VK    tỉnh Đắk Lắk  02 bản   

-  hòng H  V  ông an tỉnh Đắk Lắk  

-  hòng   ĐT  ông an tỉnh Đắk Lắk  

-   ở Tư pháp  

-  ục T.H.A    tỉnh Đắk Lắk  

-  ơ quan T.H.A H   ông an tỉnh Đắk Lắk  

- TAND Tp. Buôn Ma Thuột; 

- VKSND Tp. Buôn Ma Thuột; 

- Công an Tp. Buôn Ma Thuột; 

-  hi cục T.H.A    Tp. B; 

-  ơ quan THA hình sự  A Tp. Buôn Ma Thuột; 

- UB   x  Đ , hu  n K; 

- B  cáo  

- Đương sự  

- Lưu h  sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

                             Đã ký 

 

 

                      Trần Anh Tuấn 

   

                        

 


